
베트남어 월 이름 단면으로 인쇄하고, 가운데 점선을 따라 접은 뒤 회색 선을 따라 자르세요

tháng Một tháng Hai

2월

Tháng Hai thường là một
tháng ngắn.

2월은 보통 짧은 달이에요.

레슨 26 · 월 & 날짜

일월

Tháng Một là tháng đầu tiên.
일월은 첫 번째 달이에요.

레슨 26 · 월 & 날짜

tháng Ba tháng Tư

4월

Trận đấu bóng rổ diễn ra
vào tháng Tư.

농구 경기는 4월에 있어요.

레슨 26 · 월 & 날짜

삼월

Tôi thường đến thăm họ vào
tháng Ba.

저는 보통 삼월에 그들을 방문해요.

레슨 26 · 월 & 날짜

tháng Năm tháng Sáu

유월

Tôi sẽ biết câu trả lời vào
tháng Sáu.

저는 유월까지 답을 알 거예요.

레슨 26 · 월 & 날짜

오월

Kỳ thi cuối kỳ của tôi là vào
tháng Năm.

제 기말고사는 오월에 있어요.

레슨 26 · 월 & 날짜

tháng Bảy tháng Tám

팔월

Chúng ta có thể gặp lại nhau
vào tháng Tám không?
팔월에 다시 만날 수 있어요?

레슨 26 · 월 & 날짜

칠월

Tháng Bảy thường là một
tháng rất nóng.

칠월은 보통 매우 따뜻한 달이에요.

레슨 26 · 월 & 날짜

flashcardly.io — 무료 인쇄용 단어 카드 · 개인 학습과 수업에 무료로 쓸 수 있어요 flashcardly.io/ko/flashcards/vietnamese/months/ · 1/2

fold



베트남어 월 이름 단면으로 인쇄하고, 가운데 점선을 따라 접은 뒤 회색 선을 따라 자르세요

tháng Chín tháng Mười

시월

Sinh nhật của bạn có phải
vào tháng Mười không?

생일이 시월이에요?

레슨 26 · 월 & 날짜

구월

Kỳ nghỉ của tôi là vào tháng
Chín.

제 휴가는 구월에 있어요.

레슨 26 · 월 & 날짜

tháng Mười một tháng Mười hai

12월

Tháng Mười hai là tháng
cuối cùng.

12월은 마지막 달이에요.

레슨 26 · 월 & 날짜

11월

Tại sao tháng Mười một lại
mưa?

왜 11월에 비가 와요?

레슨 26 · 월 & 날짜
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